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Tóm tắ t Bài viết giói thiệu về quá trình tội phạm hóa các hoạt động phạm tội có tổ chức trong Bộ 
Luật hình sự (BLHS) Liên Bang Nga 1996. Theo đó, dự thảo luật "Vể đâu tranh phòng, chống tội 
phạm có tổ chức" tuy không được thông qua nhưng nhừng diốm cơ bản thì đã được đưa vào BLHS 
Liên Đang Nga 1996. Đó là các hình thức thế hiện của tội phạm có tố chức, trách nhiệm hình sự đôì 
với việc thành lập, lãnh đạo và tham gia các liôn kê't tội phạm có tổ chức, các câu thành tội phạm 
đặc trưng có liên quan đôn tội phạm có tổ chức.

Trong giai đoạn chuyển đổi, nưóc Nga 
chưa giành sự quan tâm đúng mức cho việc 
đâu tranh phòng, chông tội phạm có tổ chức 
(TPCTC), cho dù vào những năm 80 vân đề 
đâu tranh phòng, chông TPCTC đã được các 
nhà khoa học và thực tiễn của Nga nghiên 
cứu và trong cơ cấu Bộ Nội vụ Nga cũng đã 
có cơ quan chuyên trách về vấn đề TPCTC.
Tuy nhiên, do thiêu các quy định pháp luật 
và sự hạn chế về tiếp cận các sô' liệu thông kê, 
cũng như sự không mong muôn thừa nhận 
của giới cầm quyền về sự tổn tại của TPCTC 
trong nưóc nên dẫn tới những quan điếm 
khác nhau về việc nhận thức TPCTC. Cùng 
với thời gian, thực tiễn xã hội đã xắp đặt mọi 
thứ vào đúng vị trí của nó, thúc đẩy các cơ 
quan tư pháp Nga làm báo cáo chân thực về 
thực trạng tội phạm của đất nưóc.
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Trưóc BLHS năm 1996 hiện hành của 
Liên Bang Nga, khái niệm nhóm TPCTC, 
theo nghị quyết của Hội đổng Tòa án tôi cao 
Liên Bang Nga ban hành ngày 25 tháng 4 
năm 1995 "Về một sô' vâh đề áp dụng pháp 
luật của Tòa án về trách nhiệm hình sự đôl 
với các tội phạm xâm phạm sò hữu", tại 
khoản 4 hướng dẫn như sau: "nhóm có tổ 
chức được hiểu là nhóm có cơ cấu chặt chẽ 
của hai hay nhiều người, liên kết vói nhau 
nhằm thực hiện một hoặc một vài tội phạm. 
Nhóm này, về nguyên tắc, đặc trưng bôi tính 
tổ chức, tính kế hoạch ở mức độ cao, sự công 
phu chuẩn bị tội phạm và có phân chia vai 
trò giữa những người đổng phạm" [1]. Tuy 
nhiên, thật đáng tiếc là với sự hướng dẫn trên 
về tổng thế thì cách tiếp cận xem xét hiện tượng 
này như vậy chưa đáp ứng được thực tiễn áp 
dụng pháp luật hình sự trong bôi cảnh TPCTC 
tràn ngập lúc bây giờ.

Do dó, vào năm 1995 Đuma quốc gia (Hạ 
nghị viện) Nga đã soạn thảo và đưa ra xem
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xét Dự thảo Luật liên bang "Luật đâu tranh 
phòng, chông TPCTC". Lần đầu luật này 
không được Hội đổng Liên bang Thượng 
nghị viện thông qua. Cũng trong năm 1995, 
Đuma quốc gia Nga một lần nữa trình dự 
thảo Luật liên bang này và lần này Hội đổng 
Liên bang đã thông qua. Tuy nhiên, ngày 22 
tháng 12 năm 1995 Dự thảo luật này, viện 
dẫn nguyên nhân không khách quan về khả 
năng vi phạm quyền con người khi áp dụng, 
đã bị cựu tống thông Nga Boris Elsin phủ 
quyết. Trong Dự thảo luật này, tội phạm có 
tổ chức được định nghĩa là việc lập ra các liên 
kết TPCTC ở ba mức độ (nhóm tội phạm, tổ 
chức tội phạm, liên minh tội phạm) và hoạt 
động phạm tội của các liên kết này. Dự thảo 
luật cũng quy định hàng loạt các vân đề quan 
trọng về đâu tranh phòng, chống TPCTC 
như: trách nhiệm hình sự đôi với việc thành 
lập tổ chức tội phạm và liên minh tội phạm, 
cũng như sự lãnh đạo và tham gia vào đó; 
các câu thành tội phạm đặc trưng có liền 
quan đến TPCTC; đặc điếm của một sô' chế 
định pháp lý hình sự liên quan đên các biện 
pháp pháp lý, hệ thông các cơ quan thực hiện 
đâu tranh chông TPCTC, thấm quyền đặc 
biệt của các cơ quan này cũng như đặc thù 
của việc thực hiện các biện pháp điều tra 
nghiệp vụ.

Cần nhận thức rằng việc áp dụng luật, 
chẳng hạn như áp dụng các biện pháp pháp 
lý hình sự của các cơ quan bảo vệ pháp luật 
để báo vệ xã hội khỏi sự xâm hại của tội 
phạm, dưới hình thức này hay hình thức 
khác đều có thê’ liên quan đên việc hạn chê' 
quyền con người. Không chỉ riêng tại Nga, lý 
lẽ "co khả năng xâm hại quyền con người khi 
áp dụng luật" được đưa ra với tư cách là lời 
giải thích mị dân, nhằm mục đích phong tỏa 
những biện pháp cần thiết vì những lợi ích 
vụ lợi (thường là tội phạm) của những tầng 
lớp có liên quan trong xã hội. Trong quá trình

hiện thực hóa các luật - các hoạt động nghiệp 
vụ hay tố tụng hình sự, lục soát, bắt, giam 
giữ người, hạn chê'tự do, v.v... về bản chất là 
vi phạm quyền con người. Tuy nhiên, do sự 
cần thiết khách quan, việc xâm phạm những 
quyền này được thực hiện với mục đích bảo 
đảm pháp chế và các quyền hiến định của sô' 
đông. Từ góc độ của nhận thức ngày nay vể 
tình hình đất nước vào năm 1995, hoàn toàn 
thây rõ "gia đình" Tống thống lúc bấy giờ đã 
triệt để và quyết tâm loại bỏ những dự luật 
về đâu tranh phòng, chống TPCTC, tham 
nhũng và rửa tiền trước những cuộc bầu cử 
tổng thông thường kỳ, bảo vệ không phải 
quyển cho những người bình thường mà là 
những lợi ích riêng của chủ thê’ của nhóm tội 
phạm có tổ chức và tham nhũng [2].

Những người phản đôi việc tội phạm hóa 
hoạt động phạm tội có tổ chức thế hiện sự 
tôn thờ, sùng bái với hệ tư tưởng dân chủ 
mới và e ngại việc quay lại quá khứ, dẫn 
chứng ví dụ về sự không hoàn thiện của 
pháp luật thòi xô viê't trước đây. Họ cảnh báo 
sự lộng hành của mafia, về khả năng quay 
trờ lại sự áp bức mang tính độc tài...

Dưới sức ép của thực tiễn đâu tranh 
phòng, chông TPCTC và những quan điếm 
xã hội, những điếm cơ bản của dự thảo luật 
bị "đóng băng" - Luật liên bang "Về đâu 
tranh phòng, chông tội phạm có tổ chức" - đã 
được đưa vào BLHS. Tại khoản 3 và 4 của 
Điều 35 thuộc Phần chung BLHS quy định 
hai hình thức thê’ hiện của TPCTC như sau:

Khoản 3. Hành vi phạm tội được coi là 
thực hiện bởi nhóm người có tổ chức, nêu 
như nó được thực hiện bời 1 nhóm người có 
cơ câu bền vững, được thành lập trước nhằm 
thực hiện một hay một sô'hành vi phạm tội.

Khoản 4. Hành vi phạm tội được coi là 
thực hiện bời liên minh tội phạm (tổ chức tội 
phạm), nêu như nó được thực hiện bời nhóm 
(tổ chức) được tổ chức chặt chẽ, được thành
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lập đế thực hiện tội phạm nghiêm trọng hoặc 
đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là sự liên kết của 
các nhóm có tổ chức, được thành lập cho mục 
đích đó.

Đáng tiếc là một sô' khái niệm, xác định 
đặc điểm của hoạt động phạm tội có tô’ chức, 
trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự 
đến ngày nay vẫn chưa có cách hiếu thống 
nhất. Một trong những ví dụ là sự giải thích 
về khái niệm "bền vững". Trong nghị quyết 
của Hội đổng tòa án tổì cao Liên Bang Nga 
Nsl ngày 17 tháng 1 năm 1997 "Về thực tiễn 
áp dụng pháp luật của các tòa án về trách 
nhiệm đô! với hành vi thành lập hoặc tham 
gia các băng tội phạm có vũ trang" đã hưóng 
dẫn rằng "các băng có cơ câu bền vững có thê’ 
nhận biết qua nhũng dấu hiệu như sự ổn 
định trong hành vi của nó, tính thường 
xuyên trong hình thức và phương pháp cùa 
hoạt động tội phạm, thời gian tổn tại lâu dài 
và SỐ lượng các hành vi phạm  tội được thực 
hiện" [3]. Trong mục 13 cùa Nghị quyết của 
Hội đổng thẩm phán Tòa án tôĩ cao Liên 
Bang Nga N°6 ngày 10 tháng 3 năm 2000 "Về 
thực tiễn xét xử các vụ án về hôĩ lộ và đút lót 
thương mại" quy định "theo luật (Điều 35 
BLHS) thì nhóm có tổ chức được xác định bới 
tính bền vững, tính tổ chức ở mức độ cao 
hơn, sự phân chia vai trò, có người tô’ chức và 
lãnh đạo" [4]. Tiếc là những giải thích này 
chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn 
cũng như của giới khoa học, làm nảy sinh 
hàng loạt những vân đề và luận chiên.

Tại Phần chung của BLHS Nga năm 1996 
(Điều 35) đã đưa ra khái niệm nhóm TPCTC 
và liên minh tội phạm (tổ chức tội phạm). Tại 
Phần riêng (Điều 210) đã tội phạm hóa hành 
vi: thành lập liên minh tội phạm (tổ chức tội 
phạm) nhằm thực hiện tội phạm nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo 
liên minh (tổ chức) đó hoặc sát nhập vào nó 
những nhánh tội phạm, và thậm chí thành

lập liên kết nhũng ngưòi tố chức, lãnh đạo 
hoặc đại diện của các nhóm có tổ chức nhằm 
lập kê'hoạch và tạo điều kiện đê’ thực hiện tội 
phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. Tại khoản 2 Điều 210 quy định trách 
nhiệm hình sự đôì với việc tham gia vào liên 
minh tội phạm (tổ chức tội phạm) hoặc vào 
liên kê't những người tổ chức, lãnh đạo hoặc 
các đại diện của các nhóm có tố chức. Thực 
hiện những hành vi đó bởi người sử dụng vị 
trí công vụ của mình là câu thành định tội.

Hành vi thực hiện bời nhóm có tổ chức là 
dấu hiộu định tội của 70 dạng hành vi phạm 
tội. Ngoài ra, theo điếm "b" Điều 63 BLHS, 
hành vi phạm tội được thực hiện bới nhóm 
tội phạm hoặc liên minh tội phạm (tõ chức tội 
phạm) được coi là tình tiết tăng nặng. Tại 
phần riêng BLHS có 6 điều (Điều 210 - Tội tổ 
chức liên minh tội phạm; Điều 208 - Tội tố 
chức nhóm vũ trang trái pháp luật hoặc tham 
gia vào đó; Điều 209 - Tội thành lập hoặc 
tham gia vào băng có vũ trang; Điều 232 -Tội 
tổ chức hay chứa chấp làm tụ điểm đê’ sử 
dụng các chất ma túy hoặc các chất hướng 
thần; Điều 239 - Tội tổ chức các liên kết, xâm 
hại đêh nhân phẩm và quyền của công dân; 
Điều 241 - Tội tổ chức hành nghề mại dâm), 
quy định trách nhiệm đốì với những hoạt 
động tố chức mang tính đặc thù đó. Các dạng 
của tội phạm không phải là bâ't biến mà luôn 
vận động thay đổi theo sự vận động, biến đối 
cùa xã hội. Chính vì vậy mà công việc tội 
phạm hóa và phi tội phạm hóa cũng cần 
được thường xuyên tiến hành theo sự biến 
đổi trên. Theo đó thì nhóm những quy phạm 
về trách nhiệm hình sự đôi với những hoạt 
động phạm tội có tổ chức cẩn thường xuyên 
được tội phạm hóa đê’ đáp ứng thực tiễn đấu 
tranh chông TPCTC - loại tội phạm luôn biến 
đổi hết sức linh hoạt theo không gian và thòi 
gian. Năm 2003, hai điểu luật mới đả được 
đưa vào BLHS: Điều 282’ - Tội tố chức liên
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minh cực đoan; Điều 2822 - Tội tổ chức hoạt 
động của tố chức cực đoan. Năm 2004, nhóm 
các điều luật này được bố sung thêm Điểu 
3221 - Tội tổ chức di cư trái phép. Hoạt động 
di cư trái phép, thực hiện bởi các liên kết tội 
phạm có tổ chức, phát triển mạnh từ đầu 
những năm 90, tuy nhiên mãi đêh năm 2004 
những hành vi này mới được tội phạm hóa 
dưới dạng hoạt động phạm tội có tổ chức. 
Như vậy đến giửa năm 2005, nhóm các quy 
định này trong BLHS đã lên đến 10 điểu.

Tội phạm hóa hoạt động phạm tội có tố 
chức trong BLHS cho phép nghiên cứu 
TPCTC trên phương diện pháp lý, đưa ra khả 
năng nhận biết bôi cánh thực tế về hiện 
tượng này tương đô'i rõ ràng xuâ't phát từ

những quan sát thông kê, cho phép ngày 
càng nhận thức TPCTC một cách thực tế 
hon nhằm tiếp tục hoàn thiện mọi yếu tố 
cần thiết để nâng cao hiệu quả đâu tranh
phòng, chông.
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